
I hông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia “Nghiên cứu chế tạo vật liệu lọc dụng 

hạt trên cơ sở dỉatonùt và vỏ trấu sử  dụng lọc nước cho nhà ntúy nước sinh hoạt”, mã số 

KC.02.09/16-20. / ,  ,
• i

Tổng kinh phí thực hiện: 6.420 triệu đồng, trong đó 

+ Từ ngân sách nhà nước: 4.920 triệu đồng;

+ Từ nguồn kinh phí khác: 1.500 triệu đồng.

Thời gian thực hiện: Từ tháng 01/2018 đến tháng 12/2019.

Tô chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Vật liệu xây dựng 

Chù nhiệm nhiệm vụ: TS. Lưu Thị Hồng

Các thành viên tham gia thực hiện chính nhiệm vụ:

TT I lọ và ten Chức danh khoa học, học vị Co' quan công tác
1 Lưu Thị Hồng Nghiên cứu viên chính, Tiến sĩ Viện Vật liệu xây dựng
2 Trịnh Thị Châm Nghiên cứu viên, Thạc sĩ Viện Vật liệu xây dựng

3 Luông Đức Long
Nghiên cứu viên chính, 

Phó giáo sư, Tiến sĩ
Viện Vật liệu xây dựng

4 Nguyễn Dưong Định Nghiên cứu viên, Tiến sĩ Viện Vật liệu xây dựng
5 Nguyễn Thị Tâm Nghiên cứu viên, Thạc sĩ Viện Vật liệu xây dựng
6 Tạ Văn Luân Nghiên cửu viên, Thạc sĩ Viện Vật liệu xây dựng
7 Khổng Thị Giang Nghiên cứu viên, Thạc sĩ Viện Vật liệu xây dựng
8 Nguyễn Văn Hoan Nghiên cứu viên, Thạc sĩ Viện Vật liệu xây dựng
9 Phạm Bằng Hải Nghiên cứu viên, Kỹ sư Viện Vật liệu xây dựng
10 Nguyễn Văn Trung Nghiên cứu viên, Kỳ sư Viện Vật liệu xây dựng

1. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: Tháng 2-3/2020, tại Trụ sở Bộ 

Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, cầu  Giấy, Hà Nội

2. Tự dánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

2.1. Danh mục sản phẩm đã hoàn thành:

TT Ten sản phẩm

Số lưọtig Khối lượng Chất lưọtig

Xuất

sắc
Đạt

Không

đạt

Xuất

sắc
Đạt

Không

đạt

Xuất

săc
Đạt

Không

đạt

1

Vật liệu lọc nước 

dạng hạt từ điatomit 

v à  vỏ trấu trong nước

X X X
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'IT Ten sản phẩm

Số luọng Khối luọìig Chất lưọng

Xuât

sắc
Đạt

Không

đạt

Xuất

sắc
Đạt

Không

dạt

Xuất

săc
Đạt

Không

dạt

2

Dây chuyền pilot lọc 

nước sinh hoạt sử 

dụng vật liệu lọc dạng 

hạt từ điatomit và vỏ 

trấu trong nước với 

công suất 200 líưgiờ 

đáp ứng tiêu chuẩn 

của Bộ Y tế về nước 

sinh hoạt

i4 t n 
+

X X X

3

Quy trình công nghệ 

chế tạo vật liệu lọc 

dạng hạt trên cơ sở kết 

hợp sử dụng điatomit 

và vỏ trấu sử dụng 

cho nhà máy lọc nước 

sinh hoạt

X X X

4

Bộ tài liệu thiết kế, 

chế tạo dây chuyền 

pilot lọc nước sinh 

hoạt sử dụng vật liệu 

lọc dạng hạt từ 

diatomit và vỏ trấu 

với công suất 

50m 7ngày đêm

X X X

5

Báo cáo kết quả thừ 

nghiệm sản phẩm vật 

liệu lọc dạng hạt trong 

nhà máy nước sinh 

hoạt quy mô tối thiểu 

200 hộ dân

X X X

6 Tiêu chuẩn vật liệu X • X X
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TT Ten sản phâm

Số lượng Khối lượng Chất lưọìig

Xuất

sắc
Đạt

Không

đạt

Xuất

sắc
Đạt

Không

đạt

Xuất

sấc
Đạt

Không

đạt

diatomit dạng hạt sử 

dụng lọc nước t
, K

7
Báo cáo tổng kết đề 

tài nghiên cứu
X X X

8

Bài báo khoa học 

đăng trên tạp chí 

chuyên ngành

X X X

9 Đào tạo thạc sĩ X X X

10
Đào tạo kỹ sư tốt 

nghiệp
X X X

2.2. Danh mục sản phẩm khoa học dự kiến ứng dụng, chuyển giao (nếu có):

Số Tên sản phâm Thời gian dự Co' quan dự kiến Ghi chú

TT kiến ứng dụng ứng dụng

1

2.3. v ề  những đóng góp mới của nhiệm vụ: J

- Chế tạo được vật liệu lọc dạng hạt từ điatomit và tro trấu làm vật liệu lọc nước sinh
hoạt có giá trị kỹ thuật và kinh tế cao. y

- Xây dựng được tiêu chuân: TCVN...:2019: Vật liệu lọc điatomit dạng hạt dùng trong 
xử lý nước sạch - yêu cầu kỹ thuật và phưcmg pháp thừ

2.4. v ề  hiệu quả của nhiệm vụ:

2.4.1. Hiệu quá kinh tế

Ket quả nghiên cứu của đề tài tăng hiệu quả kinh tế và có tác động tốt tới môi trường 
nhờ sử dụng vỏ trấu, giám nhiên liệu tiêu hao trong quá trình chế tạo sán phâm, giảm giá 
thành sán phẩm, ứ ng  dụng vật liệu lọc điatomit thay thế cho cát lọc giúp các nhà máy:

+ Tổng cường độ gió cần sục rửa thấp hon 1,5 lần so với vật liệu cát;
+ Tổng cường độ nước cần sục rừa thấp hon 1,33 lần so với vật liệu cát;
+ rồng thời gian sục rửa gió, nước kết hợp ít hon 1,33 lần so với vật liệu cát;
+ Kéo dài chu kỳ lọc từ 1,2 đến 1,5 lần so với vật liệu cát;
+ Chất lượng nước sau khi xừ lý gần tương đương nhau;
+ Vật liệu diatomit nhẹ, công nhân vận chuyển dễ dàng và tốn ít sức lực hơn.
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2.4.2. Hiệu quả xã hội

Hiện nay trên thị trường Việt Nam, các loại vật liệu lọc được sử dụng phổ biến có thể 
kể tới cát thạch anh, than hoạt tính, cát mangan, vật liệu da năng trong đó cát thạch anh là 
dược ưu chuộng nhất nhờ có nhiều ưu điểm. Tuy nhiên, việc cát đang dần trở nên khan hiếm 
và nhu cầu sử dụng vật liệu lọc luôn có xu hướng tăng đòi hỏi cần có nguồn vật liệu thay thế.

Điatomit là nguôn tài nguyerf quý mà hiện nay chỉ có hơn 10 quốc gia trên thế giói có 
nguồn nguyên liệu này. Ngoài ra, với sản lượng lúa tại Việt Nam trên 40 triệu tấn, tương 
dương với sản lượng tro trấu là (8-10,4) triệu tấn, thì việc tận dụng tro trấu kết họp cùng 
điatomit chế tạo sản phẩm vật liệu lọc có giá trị kinh tế kỹ thuật, có khà năng loại bỏ chất lư 
lửng, ascn và amoni trong nước, đặc biệt là trong nước ngầm, sẽ giúp người dân tiếp cận dược 
sử dụng nước có chất lượng tốt mà giá thành rẻ, chủ động được nguồn vật liệu lọc, giúp giảm 
nguy cơ ô nhiễm môi trường.

2.5. Tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ

- v ề  tiến độ thực hiện: (đánh dấu V vào ô tương ứng):

- Nộp hồ sơ đúng hạn 2- Nộp chậm từ trên 30 ngày đến 06 thảng

- Nộp hồ sơ chậm trên 06 tháng

về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

- Xuất sắc □
- Đạt 0
- Không đạt □

(Lưu ý: Dăng tải thông tin trên cổng thông tin điện tử của Bộ trong thời hạn 60 ngày)

THỦ TRƯỞNG ^

T ờ CHỨC CHỦ TRÌ NH1ẸM v ụ

4


